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DANH MỤC TÀI SẢN ĐẤU GIÁ 

(Kèm theo Hợp đồng Dịch vụ đấu giá tài sản số: 262-2022/HĐKT/VNPTBG-BTN) 

Số 
TT 

chủng loại vật tư dung lượng 
Đơn 

vị 
tính 

số lượng ghi chú 

1 Ắc Quy Shoto lồi 300AH-2V Bình 56 

cũ , hỏng, không thể 
phục hồi  
 

2 Ắc Quy Shoto Phẳng 300AH-2V Bình 74 

3 Ắc Quy Gelvo 400AH-2V Bình 9 

4 Ắc Quy Narada 500AH-2V Bình 119 

5 Ắc Quy Shoto 150AH-12V Bình 28 

6 Ắc Quy Shoto 180AH-12V Bình 1 

7 Ắc Quy GFMG 275AH-2V Bình 45 

8 Ắc Quy Powersafe 1000AH-2V Bình 14 

9 Ắc Quy Vission 12V200AH Bình 30 

10 Ắc Quy 2GM300 300AH-2V Bình 49 

11 Ắc Quy 2GM450 450AH-2V Bình 2 

12 Ắc Quy GFMG 455AH-2V Bình 41 

13 Ắc Quy GSN200 200AH-12V Bình 2 

14 Ắc Quy Posmax 200AH-12V Bình 109 

15 Ắc Quy Epi (UN150) 12V150AH Bình 9 

16 Ắc Quy TIGER 12V200AH Bình 2 

17 Ắc Quy Posmax 150AH-12V Bình 16 

18 Ắc Quy CENE 100AH-12V Bình 4 

19 Tủ nguồn các loại   Cái 25 
20 Ổn áp, Lioa các loại   Cái 10 
  Tổng cộng:     645,00 

 
 
 


